
 

 

 

 

   Trang 1 

 

DANH SÁCH CÁC ĐIỂM THANH TOÁN 

THUỘC CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN TẬP ĐOÀN BRG  

 

Danh sách khách sạn áp dụng TID Địa chỉ  

CTCP PHAT TRIEN TN 1 01002013 33 Tây Hồ, Hà Nội 

CTCP PHAT TRIEN TN AGO 01002279 33 Tây Hồ, Hà Nội 

MOVENPICK 01 01002311 83A LY THUONG KIET HOAN KIEM HA NOI 

MOVENPICK 02 01002312 83A LY THUONG KIET HOAN KIEM HA NOI 

MOVENPICK 03 01002313 83A LY THUONG KIET HOAN KIEM HA NOI 

MOVENPICK 04 01002314 83A LY THUONG KIET HOAN KIEM HA NOI 

MOVENPICK 05 01002315 83A LY THUONG KIET HOAN KIEM HA NOI 

MOVENPICK 06 01002316 83A LY THUONG KIET HOAN KIEM HA NOI 

MERCURE HN LA GARE 01 
01002391 

Khách sạn Mercure Ha Noi La Gare, 94 Lý Thường Kiệt, P Cửa 

Nam, Q Hoàn Kiếm, TP HN 

MERCURE HN LA GARE 02 
01002392 

Khách sạn Mercure Ha Noi La Gare, 94 Lý Thường Kiệt, P Cửa 

Nam, Q Hoàn Kiếm, TP HN 

MERCURE HN LA GARE 03 
01002393 

Khách sạn Mercure Ha Noi La Gare, 94 Lý Thường Kiệt, P Cửa 

Nam, Q Hoàn Kiếm, TP HN 

HILTON GARDEN INN HN 01 
01002363 

Số 25 Trần Hưng Đạo, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn 

Kiếm, TP Hà Nội 

HILTON GARDEN INN HN 02 
01002364 

Số 25 Trần Hưng Đạo, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn 

Kiếm, TP Hà Nội 

HILTON GARDEN INN HN 03 
01002365 

Số 25 Trần Hưng Đạo, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn 

Kiếm, TP Hà Nội 

HILTON GARDEN INN HN 04 
01002366 

Số 25 Trần Hưng Đạo, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn 

Kiếm, TP Hà Nội 

HILTON GARDEN INN HN 05 
01002367 

Số 25 Trần Hưng Đạo, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn 

Kiếm, TP Hà Nội 

IC HN WESTLAKE FO 1 01029003 Số 5 phố Từ Hoa, phường Quảng An, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội 

IC HN WESTLAKE FO 2 01029004 Số 5 phố Từ Hoa, phường Quảng An, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội 

IC HN WESTLAKE DUTY 01029005 Số 5 phố Từ Hoa, phường Quảng An, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội 

IC HN WESTLAKE GRO 01029006 Số 5 phố Từ Hoa, phường Quảng An, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội 

IC HN WESTLAKE CLUB 01029007 Số 5 phố Từ Hoa, phường Quảng An, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội 

IC HN WESTLAKE RES 01029008 Số 5 phố Từ Hoa, phường Quảng An, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội 

IC HN WESTLAKE DIPLO 01029009 Số 5 phố Từ Hoa, phường Quảng An, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội 

IC HN WESTLAKE SUNSET 01029010 Số 5 phố Từ Hoa, phường Quảng An, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội 

IC HN WESTLAKE RSV 01029011 Số 5 phố Từ Hoa, phường Quảng An, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội 

IC HN WESTLAKE CFD 01029012 Số 5 phố Từ Hoa, phường Quảng An, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội 

IC HN WESTLAKE SAIGON 01029013 Số 5 phố Từ Hoa, phường Quảng An, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội 

IC HN WESTLAKE MILAN 01029014 Số 5 phố Từ Hoa, phường Quảng An, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội 

IC HN WESTLAKE FO 3 01029015 Số 5 phố Từ Hoa, phường Quảng An, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội 

IC HN WESTLAKE FO 4 01029016 Số 5 phố Từ Hoa, phường Quảng An, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội 

KS DIAMOND WEST LAKE S 01004053 Số 98 Tô Ngọc Vân,Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội 

THANG LOI HOTEL 1 01011030 200 Phố Yên Phụ, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Hà Nội 

THANG LOI HOTEL 2 01011031 200 Phố Yên Phụ, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Hà Nội 

MONDIAL HOTEL 01470001 17 Nguyễn Huệ, TP Huế 

MONDIAL HOTEL 2 01470015 17 NGUYEN HUE, VINH NINH, HUE 

KS CENTURY RIVERSIDE 01470004 49 Lê Lợi, Phú Hội, Huế 



 

 

 

 

   Trang 2 

 

Danh sách khách sạn áp dụng TID Địa chỉ  

SHERATON DN RECREATION 01401100 Đường Trường Sa, P Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn, ĐN 

SHERATON DN DINING 1 01401105 Đường Trường Sa, P Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn, ĐN 

SHERATON DN LE TAN 1 01401092 Đường Trường Sa, P Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn, ĐN 

SHERATON DN LE TAN 2 01401093 Đường Trường Sa, P Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn, ĐN 

SHERATON DN LE TAN 3 01401094 Đường Trường Sa, P Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn, ĐN 

SHERATON DN TEA LOUNGE 01401111 Đường Trường Sa, P Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn, ĐN 

SHERATON DN TABLE 88 01401099 Đường Trường Sa, P Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn, ĐN 

SHERATON DN LOBBY 1 01401095 Đường Trường Sa, P Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn, ĐN 

SHERATON DN MIX BAR 1 01401101 Đường Trường Sa, P Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn, ĐN 

SHERATON DN LA PLAGE 01401103 Đường Trường Sa, P Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn, ĐN 

SHERATON DN POOL BAR 1 01401104 Đường Trường Sa, P Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn, ĐN 

SHERATON DN R1 GRILL 1 01401107 Đường Trường Sa, P Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn, ĐN 

SHERATON NT ALTITUDE 01701083 Số 26 – 28 Trần Phú, Lộc Thọ, TP Nha Trang, Khánh Hòa  

SHERATON NT COFFEE 01701079 Số 26 – 28 Trần Phú, Lộc Thọ, TP Nha Trang, Khánh Hòa  

SHERATON NT FEAST 01701082 Số 26 – 28 Trần Phú, Lộc Thọ, TP Nha Trang, Khánh Hòa  

SHERATON NT FO 1 01701073 Số 26 – 28 Trần Phú, Lộc Thọ, TP Nha Trang, Khánh Hòa  

SHERATON NT FO 2 01701074 Số 26 – 28 Trần Phú, Lộc Thọ, TP Nha Trang, Khánh Hòa  

SHERATON NT FO 3 01701075 Số 26 – 28 Trần Phú, Lộc Thọ, TP Nha Trang, Khánh Hòa  

SHERATON NT FO 5 01701078 Số 26 – 28 Trần Phú, Lộc Thọ, TP Nha Trang, Khánh Hòa  

SHERATON NT DININGROOM 01701085 Số 26 – 28 Trần Phú, Lộc Thọ, TP Nha Trang, Khánh Hòa  

SHERATON NT SPA 01701084 Số 26 – 28 Trần Phú, Lộc Thọ, TP Nha Trang, Khánh Hòa  

SHERATON NT STEAMROOM 01701080 Số 26 – 28 Trần Phú, Lộc Thọ, TP Nha Trang, Khánh Hòa  

SHERATON NT PLUNGE 01701081 Số 26 – 28 Trần Phú, Lộc Thọ, TP Nha Trang, Khánh Hòa  

SHERATON TREARTMENT 01701103 Số 26 – 28 Trần Phú, Lộc Thọ, TP Nha Trang, Khánh Hòa  

 KS GRAND PALACE 1  
01801026 

Số 01 Nguyễn Trãi, Phường 1, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa- Vũng 

Tàu 

 KS GRAND PALACE 2  
01801027 

Số 01 Nguyễn Trãi, Phường 1, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa- Vũng 

Tàu 

 KS GRAND PALACE 3  
01801028 

Số 01 Nguyễn Trãi, Phường 1, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa- Vũng 

Tàu 

 KS GRAND PALACE 4  
01801029 

Số 01 Nguyễn Trãi, Phường 1, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa- Vũng 

Tàu 

 KHACH SAN REX 1  
01801030 

Số 1 Lê Quý Đôn, Phường 1, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa- Vũng 

Tàu 

 KHACH SAN REX 2  
01801031 

Số 1 Lê Quý Đôn, Phường 1, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa- Vũng 

Tàu 
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Danh sách Fujimart TID Địa chỉ  

FUJIMART 324 TAY SON 1 01002228 Số 324 Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, Q Đống Đa, TP Hà Nội 

FUJIMART 324 TAY SON 2 01002229 Số 324 Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, Q Đống Đa, TP Hà Nội 

FUJIMART 324 TAY SON 3 01002230 Số 324 Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, Q Đống Đa, TP Hà Nội 

FUJIMART 324 TAY SON 4 01002231 Số 324 Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, Q Đống Đa, TP Hà Nội 

FUJIMART 324 TAY SON 5 01002232 Số 324 Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, Q Đống Đa, TP Hà Nội 

FUJIMART 324 TAY SON 6 01002233 Số 324 Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, Q Đống Đa, TP Hà Nội 

FUJIMART 324 TAY SON 7 01002234 Số 324 Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, Q Đống Đa, TP Hà Nội 

FUJIMART 36 HOANG CAU 01 01002201 Tòa nhà PeakView 36 Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội 

FUJIMART 36 HOANG CAU 02 01002202 Tòa nhà PeakView 36 Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội 

FUJIMART 36 HOANG CAU 03 01002203 Tòa nhà PeakView 36 Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội 

FUJIMART 36 HOANG CAU 04 01002204 Tòa nhà PeakView 36 Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội 

FUJIMART 36 HOANG CAU 05 01002205 Tòa nhà PeakView 36 Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội 

FUJIMART 36 HOANG CAU 06 01002206 Tòa nhà PeakView 36 Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội 

FUJIMART 36 HOANG CAU 07 01002398 Số 36 Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, TP Hà Nội 

FUJIMART 4A HTK 01 01002295 

Tòa nhà Hateco Laroma 4A Huỳnh Thúc Kháng, Láng Thượng, 

Đống Đa, Hà Nội 

FUJIMART 4A HTK 02 01002296 

Tòa nhà Hateco Laroma 4A Huỳnh Thúc Kháng, Láng Thượng, 

Đống Đa, Hà Nội 

FUJIMART 4A HTK 03 01002297 

Tòa nhà Hateco Laroma 4A Huỳnh Thúc Kháng, Láng Thượng, 

Đống Đa, Hà Nội 

FUJIMART 4A HTK 04 01002298 

Tòa nhà Hateco Laroma 4A Huỳnh Thúc Kháng, Láng Thượng, 

Đống Đa, Hà Nội 

FUJIMART 4A HTK 05 01002299 

Tòa nhà Hateco Laroma 4A Huỳnh Thúc Kháng, Láng Thượng, 

Đống Đa, Hà Nội 

FUJIMART THUYKHUE 01 01002348 

Tầng hầm B1, TN Lexington 249 Thụy Khuê, P Thụy Khuê, Tây 

Hồ, Hn 

FUJIMART THUYKHUE 02 01002349 

Tầng hầm B1, TN Lexington 249 Thụy Khuê, P Thụy Khuê, Tây 

Hồ, Hà Nội 

FUJIMART TRAN PHU 01 01002305 Số 10 Trần Phú, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Hà Nội 

FUJIMART TRAN PHU 02 01002306 Số 10 Trần Phú, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Hà Nội 

FUJIMART TRAN PHU 03 01002307 Số 10 Trần Phú, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Hà Nội 

FUJIMART TRAN PHU 04 01002308 Số 10 Trần Phú, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Hà Nội 

FUJIMART TRAN PHU 05 01002309 Số 10 Trần Phú, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Hà Nội 

FUJIMART TRAN PHU 06 01002310 Số 10 Trần Phú, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Hà Nội 

FUJIMART VIET NAM 1 01002103 142 LE DUAN, DONG DA, HN 

FUJIMART VIET NAM 2 01002104 142 LE DUAN, DONG DA, HN 

FUJIMART VIET NAM 3 01002105 142 LE DUAN, DONG DA, HN 
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Danh sách Fujimart TID Địa chỉ  

FUJIMART VIET NAM 4 01002106 142 LE DUAN, DONG DA, HN 

FUJIMART VIET NAM 5 01002107 142 LE DUAN, DONG DA, HN 

FUJIMART VIET NAM 6 01002394 Số 142 Lê Duẩn, Phường Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội 

FUJIMART VIET NAM 7 01002395 Số 142 Lê Duẩn, Phường Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội 

FUJIMART VIET NAM 8 01002396 Số 142 Lê Duẩn, Phường Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội 

FUJIMART VIET NAM 9 01002397 Số 142 Lê Duẩn, Phường Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội 
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Công ty TNHH Bán lẻ và siêu 

thị Việt Nam 
TID Địa chỉ  

ST 04CHINHKINH 01 01002357 
Số 4 Chính Kinh, phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, TP 

Hà Nội 

ST 04CHINHKINH 02 01002358 
Số 4 Chính Kinh, phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, TP 

Hà Nội 

ST 04CHINHKINH 03 01002359 
Số 4 Chính Kinh, phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, TP 

Hà Nội 

ST 04CHINHKINH 04 01002360 
Số 4 Chính Kinh, phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, TP 

Hà Nội 

ST 04CHINHKINH 05 01002361 
Số 4 Chính Kinh, phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, TP 

Hà Nội 

ST 04CHINHKINH 06 01002362 
Số 4 Chính Kinh, phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, TP 

Hà Nội 

ST 174 LAC LONG QUAN 01 01002323 
Số 174 Lạc Long Quân, phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố 

Hà Nội 

ST 174 LAC LONG QUAN 02 01002324 
Số 174 Lạc Long Quân, phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố 

Hà Nội 

ST 174 LAC LONG QUAN 03 01002325 
Số 174 Lạc Long Quân, phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố 

Hà Nội 

ST 174 LAC LONG QUAN 04 01002326 
Số 174 Lạc Long Quân, phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố 

Hà Nội 

ST 174 LAC LONG QUAN 05 01002327 
Số 174 Lạc Long Quân, phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố 

Hà Nội 

ST 174 LAC LONG QUAN 06 01002328 
Số 174 Lạc Long Quân, phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố 

Hà Nội 

ST 181LACLONGQUAN 01 01002350 
Số 181 Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP 

Hà Nội 

ST 181LACLONGQUAN 02 01002351 
Số 181 Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP 

Hà Nội 

ST 181LACLONGQUAN 03 01002352 
Số 181 Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP 

Hà Nội 

ST 181LACLONGQUAN 04 01002353 
Số 181 Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP 

Hà Nội 

ST 181LACLONGQUAN 05 01002354 
Số 181 Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP 

Hà Nội 

ST 181LACLONGQUAN 06 01002355 
Số 181 Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP 

Hà Nội 

ST 181LACLONGQUAN 07 01002356 
Số 181 Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP 

Hà Nội 

ST 25LEVANLUONG 01 01002374 TN Diamond Plaza, 25 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, HN 

ST 25LEVANLUONG 02 01002375 TN Diamond Plaza, 25 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, HN 

ST 25LEVANLUONG 03 01002376 TN Diamond Plaza, 25 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, HN 

ST 25LEVANLUONG 04 01002377 TN Diamond Plaza, 25 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, HN 

ST 25LEVANLUONG 05 01002378 TN Diamond Plaza, 25 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, HN 

ST 25LEVANLUONG 06 01002379 TN Diamond Plaza, 25 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, HN 

ST 25LEVANLUONG 07 01002380 TN Diamond Plaza, 25 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, HN 

ST BUINGOCDUONG 01 01002344 
Số 89 Bùi Ngọc Dương, phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, 

HN 

ST BUINGOCDUONG 02 01002345 
Số 89 Bùi Ngọc Dương, phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, 

HN 
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ST BUINGOCDUONG 03 01002346 
Số 89 Bùi Ngọc Dương, phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, 

HN 

ST BUINGOCDUONG 04 01002347 
Số 89 Bùi Ngọc Dương, phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, 

HN 

ST D2 GIANGVO 01 01002333 Tầng 1, TN D2 Giảng Võ, Ba Đình, thành phố Hà Nội 

ST D2 GIANGVO 02 01002334 Tầng 1, TN D2 Giảng Võ, Ba Đình, thành phố Hà Nội 

ST D2 GIANGVO 03 01002335 Tầng 1, TN D2 Giảng Võ, Ba Đình, thành phố Hà Nội 

ST D2 GIANGVO 04 01002372 Tầng 1, TN D2 Giảng Võ, Ba Đình, thành phố Hà Nội 

ST D2 GIANGVO 05 01002373 Tầng 1, TN D2 Giảng Võ, Ba Đình, thành phố Hà Nội 

ST LE DAI HANH 01 01002329 
Tầng 1 + 2, TN 51 Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, thành phố 

Hà Nội 

ST LE DAI HANH 02 01002330 
Tầng 1 + 2, TN 51 Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, thành phố 

Hà Nội 

ST LE DAI HANH 03 01002331 
Tầng 1 + 2, TN 51 Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, thành phố 

Hà Nội 

ST LE DAI HANH 04 01002332 
Tầng 1 + 2, TN 51 Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, thành phố 

Hà Nội 

ST LE DAI HANH 05 01002369 Số 51 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội 

ST MDCOMPLEXMYDINH 01 01002341 
Tầng 1, TN MDComplex Tower, KĐT Mỹ Đình 1, phường Cầu 

Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

ST MDCOMPLEXMYDINH 02 01002342 
Tầng 1, TN MDComplex Tower, KĐT Mỹ Đình 1, phường Cầu 

Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

ST MDCOMPLEXMYDINH 03 01002343 
Tầng 1, TN MDComplex Tower, KĐT Mỹ Đình 1, phường Cầu 

Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

ST NGOCKHANH 01 01002336 
Số 15 - 17 Ngọc Khánh, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, thành 

phố Hà Nội 

ST NGOCKHANH 02 01002337 
Số 15 - 17 Ngọc Khánh, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, thành 

phố Hà Nội 

ST NGOCKHANH 03 01002338 
Số 15 - 17 Ngọc Khánh, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, thành 

phố Hà Nội 

ST NGOCKHANH 04 01002339 
Số 15 - 17 Ngọc Khánh, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, thành 

phố Hà Nội 

ST NGOCKHANH 05 01002340 
Số 15 - 17 Ngọc Khánh, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, thành 

phố Hà Nội 

ST NGOCKHANH 06 01002370 
Số 15-17 Ngọc Khánh, phường Giảng Võ, Q Ba Đình, TP Hà 

Nội 

ST NGOCKHANH 07 01002371 
Số 15-17 Ngọc Khánh, phường Giảng Võ, Q Ba Đình, TP Hà 

Nội 

ST THE LIGHT 01 01002317 
Tầng 1, Tòa nhà CT2 (The Light), KĐT Trung Văn, Quận Nam 

Từ Liêm, TP Hà Nội 

ST THE LIGHT 02 01002318 
Tầng 1, Tòa nhà CT2 (The Light), KĐT Trung Văn, Quận Nam 

Từ Liêm, TP Hà Nội 

ST THE LIGHT 03 01002319 
Tầng 1, Tòa nhà CT2 (The Light), KĐT Trung Văn, Quận Nam 

Từ Liêm, TP Hà Nội 

ST THE LIGHT 04 01002320 
Tầng 1, Tòa nhà CT2 (The Light), KĐT Trung Văn, Quận Nam 

Từ Liêm, TP Hà Nội 

ST TRUNGYEN 01 01002381 
TN Trung Yên 1, đường Trung Yên 1, KĐT Trung Yên, Cầu 

Giấy, HN 

ST TRUNGYEN 02 01002382 
TN Trung Yên 1, đường Trung Yên 1, KĐT Trung Yên, Cầu 

Giấy, HN 

ST TRUNGYEN 03 01002383 
TN Trung Yên 1, đường Trung Yên 1, KĐT Trung Yên, Cầu 

Giấy, HN 

ST TRUNGYEN 04 01002384 
TN Trung Yên 1, đường Trung Yên 1, KĐT Trung Yên, Cầu 

Giấy, HN 
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ST TRUNGYEN 05 01002385 
TN Trung Yên 1, đường Trung Yên 1, KĐT Trung Yên, Cầu 

Giấy, HN 

ST TRUNGYEN 06 01002386 
TN Trung Yên 1, đường Trung Yên 1, KĐT Trung Yên, Cầu 

Giấy, HN 

ST 67TRANPHU 01 01002403 Tòa nhà Discovery Central, 67 Trần Phú, Ba Đình, HN 

ST 67TRANPHU 02 01002404 Tòa nhà Discovery Central, 67 Trần Phú, Ba Đình, HN 

ST 67TRANPHU 03 01002405 Tòa nhà Discovery Central, 67 Trần Phú, Ba Đình, HN 

ST 67TRANPHU 04 01002406 Tòa nhà Discovery Central, 67 Trần Phú, Ba Đình, HN 

ST 67TRANPHU 05 01002407 Tòa nhà Discovery Central, 67 Trần Phú, Ba Đình, HN 

ST 67TRANPHU 06 01002408 Tòa nhà Discovery Central, 67 Trần Phú, Ba Đình, HN 

ST 67TRANPHU 07 01002409 Tòa nhà Discovery Central, 67 Trần Phú, Ba Đình, HN 

ST 67TRANPHU 08 01002410 Tòa nhà Discovery Central, 67 Trần Phú, Ba Đình, HN 

ST TANMAI 01 01002411 109 Tân Mai, P Tân Mai, Q Hoàng Mai, Hà Nội 

ST TANMAI 02 01002412 109 Tân Mai, P Tân Mai, Q Hoàng Mai, Hà Nội 

ST TANMAI 03 01002413 109 Tân Mai, P Tân Mai, Q Hoàng Mai, Hà Nội 

ST TANMAI 04 01002414 109 Tân Mai, P Tân Mai, Q Hoàng Mai, Hà Nội 

ST TANMAI 05 01002415 109 Tân Mai, P Tân Mai, Q Hoàng Mai, Hà Nội 

ST TANMAI 06 01002416 109 Tân Mai, P Tân Mai, Q Hoàng Mai, Hà Nội 

ST TIMES CITY 01 01002422 
Tầng 1, Tòa T8 - KĐT Times City, Minh Khai, Hai Bà Trưng, 

Hà Nội 

ST TIMES CITY 02 01002423 
Tầng 1, Tòa T8 - KĐT Times City, Minh Khai, Hai Bà Trưng, 

Hà Nội 

ST TIMES CITY 03 01002424 
Tầng 1, Tòa T8 - KĐT Times City, Minh Khai, Hai Bà Trưng, 

Hà Nội 

ST TIMES CITY 04 01002425 
Tầng 1, Tòa T8 - KĐT Times City, Minh Khai, Hai Bà Trưng, 

Hà Nội 

ST TIMES CITY 05 01002426 
Tầng 1, Tòa T8 - KĐT Times City, Minh Khai, Hai Bà Trưng, 

Hà Nội 
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Công ty XNK và bán lẻ hàng 

tiêu dùng Hà Nội (HCRC) 
TID Địa chỉ  

BRG 275NGUYENTRAI 01 01002148 275 Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 

BRG 275NGUYENTRAI 02 01002247 275 Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 

BRG INTRACOM 01 01002254 
Kios 7 tầng 1, tháp B tòa nhà Intracom Riverside, Vĩnh Ngọc, 

Đông Anh, Hà Nội 

BRG INTRACOM 02 01002255 
Kios 7 tầng 1, tháp B tòa nhà Intracom Riverside, Vĩnh Ngọc, 

Đông Anh, Hà Nội 

BRG MART MOONLIGHT 01 01002387 
Dự án KĐT mới An Lạc Green Symphony, xã Vân Canh, xã An 

Khánh, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội 

BRG MART MOONLIGHT 02 01002388 
Dự án KĐT mới An Lạc Green Symphony, xã Vân Canh, xã An 

Khánh, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội 

BRG N16SAIDONG 01 01002249 
Tòa nhà G1, N16-01 Le Grand Jadin, KĐT mới Sài Đồng, Long 

Biên, Hà Nội 

BRG N16SAIDONG 02 01002250 
Tòa nhà G1, N16-01 Le Grand Jadin, KĐT mới Sài Đồng, Long 

Biên, Hà Nội 

BRG N16SAIDONG 03 01002251 
Tòa nhà G1, N16-01 Le Grand Jadin, KĐT mới Sài Đồng, Long 

Biên, Hà Nội 

BRG N16SAIDONG 05 01002253 
Tòa nhà G1, N16-01 Le Grand Jadin, KĐT mới Sài Đồng, Long 

Biên, Hà Nội 

BRGMART 63 HANG TRONG 

01 
01002213 

Số 63 Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

BRGMART 63 HANG TRONG 

02 
01002214 

Số 63 Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

HAPROFOOD 105 LE DUAN 01002224 Số 105 Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

HAPROFOOD 156 NGOC LAM 01002212 Số 156 Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội 

HAPROMART 135 LDC 01002159 135 Lương Đình Của, Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội 

HAPROMART 198 LO DUC 01002169 198 Lò Đúc, Đông Mác, Hai Bà Trưng, Hà Nội 

HAPROMART 5 

HAMTUQUAN 
01002167 

5 Hàm Tử Quân, Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

HAPROMART C12 NGTRAI 01 01002157 C12 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội  

HAPROMART C12 NGTRAI 02 01002172 C12 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội  

HAPROMART C12 NGTRAI 03 01002173 C12 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội  

HAPROMART CHO BUOI 01002182 KIOS SO 1 2 CHO BUOI TAY HO HN - SGD 

HAPROMART G3 VINH PHUC 01002156 G3 Tập thể Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội 

HAPROMART N4C THNC 01002170 N4C Trung Hòa Nhân Chính, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 

HAPROMART NGUYEN AN 

NINH 
01002194 

83 Nguyễn An Ninh, Đồng Tâm, Hoàng Mai, Hà Nội 

HAPROMART THAI THINH 1 01002192 160-162 Ngõ Thái Thịnh 1, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội 

HAPROMART THANH CONG 

01 
01002151 

C13 Thành Công, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội 

HAPROMART THANH CONG 

02 
01002152 

C13 Thành Công, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội 

HAPROMART THANH CONG 

06 
01002181 

C13 Thành Công, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội 

HF 24TRANNHATDUAT 01 01002277 Số 24 Trần Nhật Duật, Đồng Xuân, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

HF 362 NGOC LAM 01 01002236 Số 362 Ngọc Lâm, quận Long Biên, Tp Hà Nội 

HF 5 HAM TU QUAN 02 01002239 Số 5 Hàm Tử Quan, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

HF 9LEQUYDON 01 01002276 Số 09 Lê Quý Đôn, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội 

HF 9THOQUAN 01 01002275 Số 09-11 Thổ Quan, Đống Đa, Hà Nội 
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Công ty XNK và bán lẻ hàng 

tiêu dùng Hà Nội (HCRC) 
TID Địa chỉ  

HF ECOHOME3 01 01002237 
Tầng 1 TN N03 - Ecohome 3, Xuân Tân, Đông Ngạc, Bắc Từ 

Liêm, Hà Nội 

INTIMEX HAI DUONG 01 01002131 1 NGUYEN LUONG BANG PNL - TP. HAI DUONG 

INTIMEX HAI DUONG 02 01002132 1 NGUYEN LUONG BANG PNL - TP. HAI DUONG 

INTIMEX HAI DUONG 03 01002133 1 NGUYEN LUONG BANG PNL - TP. HAI DUONG 

INTIMEX HAI DUONG 04 01002134 1 NGUYEN LUONG BANG PNL - TP. HAI DUONG 

INTIMEX HAI DUONG 05 01002135 1 NGUYEN LUONG BANG PNL - TP. HAI DUONG 

INTIMEX HAI DUONG 06 01002177 1 NGUYEN LUONG BANG PNL - TP. HAI DUONG 

INTIMEX HANG TRONG 01 01002109 120 HANG TRONG HOAN KIEM - HA NOI 

INTIMEX HANG TRONG 02 01002110 120 HANG TRONG HOAN KIEM - HA NOI 

INTIMEX HANG TRONG 03 01002111 120 HANG TRONG HOAN KIEM - HA NOI 

INTIMEX HANG TRONG 04 01002176 120 HANG TRONG HOAN KIEM - HA NOI 

INTIMEX MINH KHAI 01 01002136 23 MINH KHAI HONG BANG, HAI PHONG 

INTIMEX MINH KHAI 02 01002137 23 MINH KHAI HONG BANG, HAI PHONG 

INTIMEX MINH KHAI 03 01002138 23 MINH KHAI HONG BANG, HAI PHONG 

INTIMEX MINH KHAI 04 01002139 23 MINH KHAI HONG BANG, HAI PHONG 

INTIMEX MINH KHAI 06 01002179 23 MINH KHAI HONG BANG, HAI PHONG 

INTIMEX NVC 01 01002125 BERRIVER NO3 - 390 NVC BO DE -LONG BIEN-HA NOI 

INTIMEX NVC 02 01002126 BERRIVER NO3 - 390 NVC BO DE -LONG BIEN-HA NOI 

INTIMEX NVC 03 01002399 
Tòa nhà Berriver Long Biên, ngõ 390 Nguyễn Văn Cừ, Long 

Biên, Hà Nội 

INTIMEX NHU QUYNH 01 01002130 Như Quỳnh, Hưng Yên 

INTIMEX NHU QUYNH 02 01002174 Như Quỳnh, Hưng Yên 

SEIKAMART 96 TONGOCVAN 01002149 96 TO NGOC VAN QUANG AN-HA TAY-HA NOI 

SEIKAMART 98 TONGOCVAN 01002150 98 TO NGOC VAN QUANG AN-HA TAY-HA NOI 

SEIKAMART PN THACH 01 01002140 08 PHAM NGOC THACH DONG DA HN - SGD 

SEIKAMART PN THACH 02 01002141 08 PHAM NGOC THACH DONG DA HN - SGD 

SEIKAMART PN THACH 03 01002142 08 PHAM NGOC THACH DONG DA HN - SGD 

SEIKAMART PN THACH 04 01002180 08 PHAM NGOC THACH DONG DA HN - SGD 

SEIKAMART LY NAM DE 01 01002146 SO 1 LY NAM DE HOAN KIEM, HA NOI 

SEIKAMART LY NAM DE 02 01002147 SO 1 LY NAM DE HOAN KIEM, HA NOI 

HAPROFOOD 27B NDC 01 01101189 27B NGUYEN DINH CHIEU Q1 - HCM 

HAPROFOOD 27B NDC 02 01101190 27B NGUYEN DINH CHIEU Q1 - HCM 

BRG NGUYEN VAN TROI 1 01101244 143 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Q Phú Nhuận, TP HCM 

BRG NGUYEN VAN TROI 2 01101245 143 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Q Phú Nhuận, TP HCM 

BRGMART MAO KHE 01 01501043 Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh 

BRGMART MAO KHE 02 01501044 Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh 

BRGMART MAO KHE 03 01501045 Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh 

BRGMART DOSON 01 01002427 
Khu dân cư  số 08, đường 353 phường Ngọc Xuyên, quận Đồ 

Sơn, TP Hải Phòng 

BRGMART DOSON 02 01002428 
Khu dân cư  số 08, đường 353 phường Ngọc Xuyên, quận Đồ 

Sơn, TP Hải Phòng 

BRGMART HANGBAI 02 01002431 
Số 53D phố Hàng Bài, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, TP 

Hà Nội 

BRGMART PHONOI 01 01002417 Phường Nhân Hòa, Tx Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên 

BRGMART PHONOI 02 01002418 Phường Nhân Hòa, Tx Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên 
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Công ty XNK và bán lẻ hàng 

tiêu dùng Hà Nội (HCRC) 
TID Địa chỉ  

BRGMART PHONOI 03 01002419 Phường Nhân Hòa, Tx Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên 

BRGMART PHONOI 04 01002420 Phường Nhân Hòa, Tx Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên 

BRGMART PHONOI 05 01002421 Phường Nhân Hòa, Tx Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên 

BRGMART HANGBAI 01 01002430 
Số 53D phố Hàng Bài, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, TP 

Hà Nội 
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Ngành nghề khác Ngành nghề kinh doanh TID Địa chỉ  

CTCP GOM CHU 

DAU 
Kinh doanh gốm sứ 01311047 THON CHU DAU, H NAM SACH, HD 

CHU DAU 111 LE 

DUAN 
Kinh doanh gốm sứ 01311050 

111 Lê Duẩn, P Cửa Nam, Đống Đa, Hà 

Nội 

CT TNHH HOA AN Buôn bán ô tô / Dịch vụ ô tô 01301032 
Lô 26 Lê Hồng Phong, quận Ngô 

Quyền, TP Hải Phòng 

CT MOTOR NA VIET 

NAM 2 
Buôn bán ô tô / Dịch vụ ô tô 01002012 197A Nghi Tàm. HN 

CTCP TL TOURIST 

VN 
Đại lý Du lịch và Tour Op 01002096 Làng Việt Kiều ở Hà Đông 

HAPHARCO 119 

HANG GAI 
Cửa hàng thuốc, hiệu thuốc 01054002 119 HANG GAI 

HAPHARCO 2 HANG 

BAI 
Cửa hàng thuốc, hiệu thuốc 01054001 02 HANG BAI, HOAN KIEM, HN 

THUCPHAMTHUYTA Địa điểm ăn uống, Nhà hàng 01003073 
Số 1 Lê Thái Tổ, Hàng Trống, Hoàn 

Kiếm Hà Nội 

THUY TA 3B LTT Địa điểm ăn uống, Nhà hàng 01047005 
Số 3B Lê Thái Tổ, Hàng Trống, Hoàn 

Kiếm Hà Nội 

THUY TA T2 1 LTT Địa điểm ăn uống, Nhà hàng 01047004 
Số 1 Lê Thái Tổ, Hàng Trống, Hoàn 

Kiếm Hà Nội 

THUYTA 25LVL Địa điểm ăn uống, Nhà hàng 01003079 
Số 25 Lê Văn Lương, phường Thanh 

Xuân, TP Hà Nội 

THUYTA COASTAL 

CITY 
Địa điểm ăn uống, Nhà hàng 01003080 

Căn Shophouse S2-21 Thủy Tạ 

Gourmet, Khu dân cư 8 ĐT 353 đường 

Phạm Văn Đồng, phường Đồ Sơn, thành 

phố Hải Phòng 

VANG AGRIBANK 

CN HA NOI 

Đá quý / Kim loại / Đồ trang 

sức 
01021001 89 DINH TIEN HOANG, HN 

AJC 89 DTH 
Đá quý / Kim loại / Đồ trang 

sức 
01021012 

Số 89 Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm, Hà 

Nội 

HANOI TOSERCO 1 Đại lý Du lịch và Tour Op 01045026 
Số 273 Kim Mã, Giảng Võ, Ba Đình, Hà 

Nội 

HANOI TOSERCO 2 Đại lý Du lịch và Tour Op 01045027 
Số 273 Kim Mã, Giảng Võ, Ba Đình, Hà 

Nội 

AJC 239 PHO VONG 
Đá quý / Kim loại / Đồ trang 

sức 
01010073 239 PHO VONG, DONG TAM, HN 

BAR_THANG LOI 

HOTEL 

Nơi uống rượu - Quán bar, 

Tave 
01011032 

200 Phố Yên Phụ, Phường Yên Phụ, 

Quận Tây Hồ, Hà Nội 

CT BDS HN Bất động sản 01011073 
Số 25 Lê Văn Lương, Nhân Chính, 

Thanh Xuân, HN 

CTCP  GT TT HA NOI Khu vui chơi giải trí 01011060 
1C Tràng Tiền, Hà Nội (  (Địa chỉ mới ở 

Tràng Tiền) 

VANG AGRIBANK 

HA DONG 1 

Đá quý / Kim loại / Đồ trang 

sức 
01016032 537 QUANG TRUNG, HA DONG, HN 

VANG AGRIBANK 

HA DONG 2 

Đá quý / Kim loại / Đồ trang 

sức 
01016033 10 QUANG TRUNG, HA DONG, HN 

VANG AGRIBANK 

VINH 1 

Đá quý / Kim loại / Đồ trang 

sức 
01440028 369 NGUYEN VAN CU, NA 

 CAN HO RANG 

DONG OSC  
Khác 01801043 

Số 05 Lê Quý Đôn, Phường 1, Thành 

Phố Vũng Tàu 
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Danh sách các sân Golf TID Địa chỉ  

RUPY TREE 01 01301075 
Khu dân cư số 8, đường 353 phường Ngọc Xuyên, Đồ Sơn, TP 

Hải Phỏng 

RUPY TREE 02 01301076 
Khu dân cư số 8, đường 353 phường Ngọc Xuyên, Đồ Sơn, TP 

Hải Phỏng 

GOLF SPORTS 01301079 
Khu dân cư số 8, đường 353 phường Ngọc Xuyên, Đồ Sơn, TP 

Hải Phỏng 

CTCPTM&DL NGANANH 

AGO 
01301077 

Khu dân cư số 8, đường 353 phường Ngọc Xuyên, Đồ Sơn, TP 

Hải Phỏng 

CTCP TM&DL NGAN ANH 

02 
01301068 

Khu dân cư số 8, đường 353 phường Ngọc Xuyên, Đồ Sơn, TP 

Hải Phòng 

SAN GOLF DONG MO 3 01002089 DONG MO SON DONG SON TAY HN - SGD 

SAN GOLF DONG MO 4 01002108 DONG MO SON DONG SON TAY HN - SGD 

SAN GOLF DONG MO 5 01002191 DONG MO SON DONG SON TAY HN - SGD 

SAN GOLF DONG MO 6 01002288 Đồng mô, sơn tây, Hà Nội 

SAN GOLF DONG MO 7 01002289 Đồng mô, sơn tây, Hà Nội 

LEGEND VALLEY 01 01002401 Thôn Quang Thừa, Tượng Lĩnh, Kim Bảng, Hà Nam 

LEGEND VALLEY 02 01002402 Thôn Quang Thừa, Tượng Lĩnh, Kim Bảng, Hà Nam 

LEGEND VALLEY 

COUNTRY 
01002287 

Tòa nhà BRG Tower, 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà 

Nội 

LEGEND VALLEY 

COUNTRY1 
01002290 Thôn Quang Thừa, Tượng Lĩnh, Kim Bảng, Hà Nam 

LEGEND VALLEY 

COUNTRY2 
01002291 Thôn Quang Thừa, Tượng Lĩnh, Kim Bảng, Hà Nam 

LEGEND VALLEY 

COUNTRY3 
01002292 Thôn Quang Thừa, Tượng Lĩnh, Kim Bảng, Hà Nam 

LEGEND VALLEY 

COUNTRY4 
01002302 Thôn Quang Thừa, Tượng Lĩnh, Kim Bảng, Hà Nam 

LEGEND VALLEY 

COUNTRY5 
01002303 Thôn Quang Thừa, Tượng Lĩnh, Kim Bảng, Hà Nam 

CT THUNG LUNG VUA 01002098 Tòa BRG, 198 Trần Quang Khải 

SAN GOLF SOC SON 2 01033004 
Sân Golf Legend Hill Golf Resort, Thôn Cộng Hòa, Phú Linh, 

Sóc Sơn, Hà Nội 

SAN GOLF SOC SON 3 01033007 
Sân Golf Legend Hill Golf Resort, Thôn Cộng Hòa, Phú Linh, 

Sóc Sơn, Hà Nội 

SAN GOLF SOC SON 4 01033005 
Sân Golf Legend Hill Golf Resort, Thôn Cộng Hòa, Phú Linh, 

Sóc Sơn, Hà Nội 

SAN GOLF SOC SON 5 01033006 
Sân Golf Legend Hill Golf Resort, Thôn Cộng Hòa, Phú Linh, 

Sóc Sơn, Hà Nội 

SAN GOLF SOC SON 01033002 
Sân Golf Legend Hill Golf Resort, Thôn Cộng Hòa, Phú Linh, 

Sóc Sơn, Hà Nội 

DA NANG GOLF CLUB 1 01401063 Phường Hòa Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng 

DA NANG GOLF CLUB 2 01401064 Phường Hòa Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng 

DA NANG GOLF CLUB 3 01401065 Phường Hòa Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng 

SANGON HUE SGDN 01401146   
Phòng kinh doanh sân golf BRG, Trường Sa, Hòa Hải, Ngũ 

Hành Sơn, Đà Nẵng 

SANGON HUE TRUSO 01401147 
Phòng kế toán - Khách Sạn Thắng Lợi - số 200 Yên Phụ, Tây 

Hồ, Hà Nội 

SANGON HUE VP 01401145 
VP Century Riverside Hotel Huế - 42 Lê Lợi, Phường Phú Hội, 

Thừa Thiên Huế 
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Danh sách các sân Golf TID Địa chỉ  

GOLDEN SANDS 01 01401150 

Dự án sân golf quốc tế, khu dịch vụ phụ trợ, khu biệt thự nghỉ 

dưỡng, thôn 2, xã Vinh Thanh, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

GOLDEN SANDS 02 01401151 

Dự án sân golf quốc tế, khu dịch vụ phụ trợ, khu biệt thự nghỉ 

dưỡng, thôn 2, xã Vinh Thanh, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

CTCP TM&DL NGAN ANH 

01 
1301078 

Khu dân cư số 8, đường 353 phường Ngọc Xuyên, Đồ Sơn, TP 

Hải Phỏng 

SAN GOLF DONG MO 1 01002226 Đồng mô, sơn tây, Hà Nội 

SAN GOLF DONG MO 2 01002227 Đồng mô, sơn tây, Hà Nội 

 

Danh sách các công ty thành viên sẽ được cập nhật/ bổ sung theo từng thời kỳ 


